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	Số: 3299/QĐ-UBND
	Quảng Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TINH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3264/KHĐT-TH ngày 02/11/2023 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này năm (05) quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Trên cơ sở các dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

1. Tổ chức xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện các dịch vụ công trực dịch vụ công quốc gia; thông báo việc áp dụng chính thức dịch vụ công trực tuyến trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Đăng tải số điện thoại và hộp thư điện tử của đơn vị đầu mối thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo từng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp để tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần hướng dẫn, hỗ trợ.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định này gửi Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính bản điện tử lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định.

4. Đối với các quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến bị thay thế, bãi bỏ tại Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi việc thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu sau:

a) Khóa chức năng tiếp nhận hồ sơ của các quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến bị thay thế, bãi bỏ chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo vận hành chính thức quy trình mới.

b) Hủy bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến bị thay thế, bãi bỏ chậm nhất sau thời gian bằng thời hạn giải quyết các hồ sơ chuyển tiếp của các quy trình điện tử này. Trường hợp quá thời hạn giải quyết mà vẫn còn tồn đọng hồ sơ chuyển tiếp, thì kết thúc quy trình điện tử giải quyết các hồ sơ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; (để biết)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; (để biết)
- VP UBND tỉnh: LĐVP, Phòng TH, KT, Bộ phận 1 cửa tại TTPVHCC;
- Lưu: VT, TDNV, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đoàn Ngọc Lâm


PHỤ LỤC
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I:
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
	STT
	Tên dịch vụ công
	Số quy trình
	Mức độ dịch vụ công
	Mã số TTHC
	Số trang

	1
	Thẩm định/thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

	1A
	Thẩm định/thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (Dự án nhóm A)
	1.1/ĐTC-SKH
	DVCTT toàn trình
	2.002496
	02

	1B
	Thẩm định/thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (Dự án nhóm B, C)
	1.2/ĐTC-SKH
	DVCTT toàn trình
	2.002496
	06

	2
	Thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

	2A
	Thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (Dự án nhóm A)
	2.1/ĐTC-SKH
	DVCTT toàn trình
	2.002497
	10

	2B
	Thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (Dự án nhóm B)
	2.2/ĐTC-SKH
	DVCTT toàn trình
	2.002497
	16

	2C
	Thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (Dự án nhóm C)
	2.3/ĐTC-SKH
	DVCTT toàn trình
	2.002497
	22


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHAN II
CAC QUY TRINH THU'C HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN

Quy trinh s6 1.1/PTC-SKH

QUY TRINH THUC HIEN DICH VU CONG TRYC TUYEN TOAN TRINH POI VOI THU TUC THAM DINH/THAM DINH
PIEU CHINH CHUONG TRINH DU AN PAU TU CONG KHONG CO CAU PHAN XAY DUNG DO CHU TICH UBND TiNH

QUYET PINH PAU TU (DU AN NHOM A)

Ap dung tai cic co quan: UBND tinh, Viin phong UBND tinh, S& Ké hoach va Piu tw

Doi twgng thyre e gL Thoi gi

TT h?gf * N¢i dung cong viéc thure E:g:
I. Nop hd so tric tuyén:
1. Truy nhap Céng dich vu cong truc tuyén trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.
2. Ding ky/ Pang nhép vao Hé thbng.
3. Chon co quan thyc hién 1a S& Ké hoach va Pau tur (KH&DT), tai danh sach dich vu cong
lya chon dich vu “Tha tuc tham dinh/thdm dinh diéu chinh chuong trinh, du dn dau tw céng
khéng c6 cdu phan xdy dung do Chu tich UBND tinh quyet dinh dau tu (Du dn Nhém A4) .

Nop hd Nt sgp b0 4. Cap nhat, sé héa diy du cac thanh phan hd so, bao gdm:
SO - To trinh thdm dinh dir 4n, bao gdm: sur cin thiét dau tu du 4n; myc tiéu va nhitng ndi dung chu

yéu ciia bdo céo nghién ciru kha thi dy 4n; kién nghi cap ¢6 thim quyen quyét dinh du 4n dau tr
cong (Hinh thitcc ngp: Ban dién tir c6 chit ky s6 cua co quan, to chikc; truong hop nop ban
scan (ban chup) thi ngwdi nép mang ban chinh dén nép truc tiép khi dén nhan két qua hodc
guri qua dich vu buru chinh cong ich);

- Bdo cdo nghién ctru kha thi du an theo quy dinh tai Diéu 44 cta Luat Pau tu cong (Hinh thirc
ngp: Ban dién tir ¢6 chit ky so cua co quan, 16 chikc; truong hop nop ban scan (ban chup) thi
nguoi ngp mang ban chinh dén ngp truc tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu
chinh cong ich);






- Céc tai li¢u khac c6 lién quan phuc'vu cho viéc thérq dinh du 4n dau tu cong (néu coO) (Hinh
thitc ngp: Bdn dién tir c6 chit ky sé cua co quan, 6 Chike; truong hop nép ban scan (ban
chup) thi nguoi ndp mang ban chinh dén nép truc tiép khi dén nhdn ket qua hodc giri qua
dich vu buu chinh céng ich).

5. Phi, 1¢ phi thanh toan truc tuyén: Khéng

6. Bang ky hinh thirc nhin két qua thi tuc hanh chinh (TTHC): Trye tuyén/ hoiic trc tiép/
hodc qua dich vy buu chinh cong ich.

7. Dang ky hinh thirc nhdn théng béo vé tinh hinh giai quyét hd so: Thur dién tir (email)/ hoiic
tin nhdn qua mang xa hi (Zalo)/ hoic tin nhén SMS trén dién thoai di dong.

8. Ngudi ndp hd so duge cép ma dé tra ciru tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.

9. Trong qua trinh thuc hiép dich vu céng, td chirc, c4 nhan c6 thé lién hé qua s6 dién thoai va
hdp thu dién tir cia S& Ké hoach va~Bﬁu~tu ddng tai kém theo quy trinh thuc hién dich vu
cong truc tuyén nay dé duoc huéng dan, ho trg.

I1. Ngp hd so true tiép:

Nop hd so truc tiép tai B phan mot ci{a cua S¢ KH&DT tai Trung térp Phuc vu hanh chinh
cong (TTPVHCC) tinh Quang Binh (56 09 duong Quang Trung, TP. Dong Héi, Quang Binh)
hodc qua dich vu buu chinh céng ich theo thanh phén ho so va huéng dan néu trén.

1. Kiém tra, hoan thi¢n thong tin ciia ngudi nop hd so. X4c nhan hinh thirc ndp hd so: Truc
tiép/hodc true tuyén/hodc qua dich vu buu chinh.

2. Kiém tra thanh phin hd so dién tir:

Can b bo phdn |- Truong hop hd so ddy di, hop 1¢: Tiép nhan, cap nht lru trit hé so dién tir; chuyén dén | (4 gitr 1dm
Buge 1 | mét cira ciia S tai Lanh dao Phong chuyén mén (Van phong S&, Phong Tong hop - Quy hoach, Phong Déu thiu ik
TTPVHCC - Tham dinh, Phong Quan ly kinh té, Phong Quén ly Ddu tu) dé phan cong xt Iy; gri Phiéu '
tiép nhén ho so va hen tra két qua cho ngudi ndp ho so.
- Trudng hop ho so chua diy du, khéng hop 1¢: Giri thong bao cho ngudi ndp, huéng din bb
sung, hoan thién ho so theo yéu cau.
Buéc 2 Lanhdgo Fhong Lanh dao Phong chuyén mén x4c nhéin hd so chuyén dén, phén cong chuyén vién xir ly hd so. 01 ngay

chuyén mén

lam viéc






Chuyén vién Phong chuyén mén xac nhén hé so chuyén dén; kiém tra, thdm dinh hé so va du

Bubc 3 P(ljll;zYé:h‘llliégn thao két qua glél quyet chuyén cho Lanh dao phbng 23 ngay
M r%lc“m y Trudng hop cin bd sung, hoan thién hd so, chuyén ngugc vé Bo phan mét cira (kém vin ban | 1am viéc
huéng dan, néu rd 1y do, ndi dung bd sung...).
. Lanh dao Phong chuyén mon thim tra, trinh Lanh dao S& ky duyét
Lanh dao Phong g ! n e T h gl oa z " . | 03 ngay
Buéce 4 chuyénmén | Trudng hop can dicu chinh, sira doi, bo sung dy thao két qua giai quyét, chuyén nguge vé | |, o
chuyén vién xir ly. ]
Lanh dao S¢ KH&DT ky phé duyét két qua TTHC, chuyén Bo phan Vin thu dong thoi tich
B Lanh dao S& chon duyét hé so trén phan mém dién tir. 03 ngay
KH&DT Trudng hop can diéu chinh, sira d6i, b sung du thao két qua giai quyét, chuyén nguoc vé | 1am viéc
chuyén vién xtr ly.
Buée 6 | CanboBophan | Can bo Bo phan Vin thu vio s6 van ban, luu trir hd so va chuyén két qua vé Bo phin mét cira | 04 gidr lam
i Vin thu ciia S¢ | ciia S§ KH&DT tai TTPVHCC. viéc
Con Sobophin. | on b6 Bo phén mét cia cia S¢ KH&DT tai TTPVHCC chuyén hé so, két qua lién thong cho | 04 giy lam
Buéc 7 | mdt cira cia S& tai Vin phone UBND tinh i
TTPVHCC phong . viéc
Cén b tiép nhén
e Fat 23 ;‘\’,Zz gﬁ;;‘z ;:fm ttlalfg Bo l}:hér;l mét cira c{x/;n va}?‘ phc‘;leg %Nn?h tinh tai TTPVHCC chuyén hé so, két qua | 04 gio' lam
UBND tinh tai ién thong cho chuyén vién phong tinh. viée
TTPVHCC
Chuyén vién phu trach linh vyrc ciia Vin phong UBND tinh kiém tra, xir Iy hd so, trinh Lanh
; dao Vin phong UBND tinh va Lanh dao UBND tinh phé duyét.
Budc 9 Chuyén vién Vin 10 ngay
phong UBND tinh Trudng hop cén diéu chinh, stra dbi, bd sung du thao két qua giai quyét, chuyén ngugc vé Bo lam viéc

phan mot cira ciia Vin phong UBND tinh dé chuyen cho By phan mét cira cia S¢ KH&PT
chuyén Chuyén vién Phong chuyén mén (chuyén vién xir Iy).






Cén b tiép nhan
ho so va tra két

: : Cén bd B6 phin mot cira ciia Van phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén hd so, két qua | 04 810 1am
plgedp %‘;&&i";’f lién thong cho Bo phan mét cira clia S& tai TTPVHCC. vige
TTPVHCC
Céan B phan m{t | Can bd Bo phan mot cu'a cua So tai TTPVHCC -
Buée 11 cira ctia S& - Xéc nhén trén phdn mém mot cira va két qua TTHC da c6 tai B§ phén mot cira; thong béo 04 g1o lam
KH&DT tai cho t& chitc, ¢4 nhén theo hinh thirc ding ky. Vixe
TTHCC tinh - Chuyén hd so, két qua lién thong cho Phong chuyén mén thudc S @& Iuru ho so, theo doi.
- Xuét trinh d6i chiéu hodc ndp ban glay cac ho so, vin ban dién tir ¢6 yéu cAu xéc thyc bing o O
chir ky sé nhung chua duge ky s6 khi dén nhan két qua hoic gtri qua dich vu buu chinh cong Khéng t"}h
Nhén 2 & ich. vao thoi
b Ngudi ndp ho so ian oidi
két qua - Nhén két qua TTHC theo hinh thirc da dang ky: Truc tiép /hogc qua dich vu buu chinh cong | 83" &
ich/ hoac truc tuyén. Ddng thoi nhan két qua TTHC ban dién tir tai Kho quan ly dit ligu dign | ~ 4UY<t
tir cuia td chirc, ¢4 nhan trén Cdng dich vu cong.
Téng thoi gian gidi quyét TTHC 43 ngay
(60 ngay quy ddi thanh 43 ngay lam viéc) lam vige
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Quy trinh s6 1.2/DPTC-SKH

QUY TRINH THUC HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH POI VOI THU TUC THAM DPINH/THAM PINH
PIEU CHINH CHUONG TRINH, DU AN PAU TU CONG KHONG CO CAU PHAN XAY DUNG

DO CHU TICH UBND TiNH QUYET PINH PAU TU
(DU AN NHOM B, C)

Ap dung tai cic co quan: UBND tinh, Viin phong UBND tinh, S& Ké hoach va Pau tir

Péi twgng thue s il AL Thoi gian
TT hign Noi dung cong viéc thye hién
I. Nop hd so trire tuyén:
1. Truy nhap Céng dich vu cOng truc tuyén trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.
2. bang ky/ Pang nhéap vao Hé théng.
3. Chon co quan thuc hién 1a S& K& hoach va Dau tu (KH&DT), tai danh sach dich vu cong Iya
chon dich vu “Thu tuc thém dinh/thédm dinh diéu chinh chuong trinh, du dn dau tir cong khéng
6 cdu phén xdy dung do Chii tich UBND tinh quyét dinh dau tw (Du dn Nhém B, C)”.
4. Cép nhét, s6 hoa diy di cac thanh phz“m hd so, bao gom:
Né6o hd . - Tb trinh thAm dinh di 4n, bao gom su can thiét dau tur dyu an; muc tleu va nhlmg noi dung chu
> s}:r Ngudi ndp ho so | yéu ciia bdo cdo nghién ctru kha thi dur 4n; k1en nghl clp c6 tham quyén quyét dinh du an dau tur

cong (Hinh thitc ndp: Ban dién tir ¢6 chit ky sé cia co quan, 16 chirc; truong hop ndp ban scan
(ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh dén ndp truec tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua
dich vu buru chinh cong ich);

- Béo céo nghién ctru kha thi dy an theo quy dinh tai Diéu 44 cua Luét Pau tu cong (Hinh thirc
ngp: Ban dién tir c6 chit ky so cia co quan, 16 chikc; truong hop nap ban scan (ban chup) thi
nguwoi ndp mang ban chinh dén nép truc tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buru
chinh cong ich);

- Céc tai liéu khéc c6 lién quan phuc vu cho viéc thdm dinh du 4n dAu tir céng (néu c6) (Hinh thike
ngp: Ban dién tir c6 chit ky so cua co quan, 16 chirc; truong hop ndp ban scan (ban chup) thi
nguwdi ndp mang bdn chinh dén nép truc tiép khi dén nhdn két qua hodic giri qua dich vu buu






chinh céng ich).

5. Phi, 1¢ phi thanh toan truc tuyén: Khéng

6. Pang ky hinh thirc nhan két quéa thu tyc hanh chinh (TTHC): Truc tuyén/ hodc truc tiép/
hodc qua dich vu buu chinh cong ich.

7. Dang ky hinh thire nhén thong béo vé tinh hinh giai quyét hd so: Thu dién tir (email)/ hoiic
tin nhén qua mang xa hoi (Zalo)/ hoic tin nhin SMS trén dién thoai di dong.

8. Nguoi nop hd so duge cip mi dé tra ciru tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.

9. Trong qué trinh thure hién dich vu cbng, tb chirc, ca nhén c6 thé lién hé qua sb dién thoai va
hop thu dién tir cia S& KH&DT ding tai kém theo quy trinh thuc hién dich vu cong truc tuyén
nay dé dugce huéng din, hd trg.

II. Np hd so trure tiép:

Nop hd so truc tiép tai B6 phan mot cira cia S& KH&DT tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
c¢éng (TTPVHCC) tinh Quéng Binh (S6 09 duong Quang Trung, TP. Dong Hoi, Quang Binh)
hoic qua dich vu buu chinh céng ich theo thanh phan hd so va huéng dan néu trén.

1. Kiém tra, hoan thién thong tin ctia ngudi ndp hd so. Xac nhin hinh thirc ndp hd so: Truc
tlep/hoac truc tuyen/hoéc qua dich vu buu chinh.
2. Kiém tra thanh phan hd so dién tur:

?naf}[ 23;3312 hsa: - Trudomg hop hd so ddy du, hop 1é: Tiép nhén, c4p nhat lwu trir h so dién tir; chuyén dén Lanh 04 oid 1am
Budce 1 I%H &DT tai dao Phong chuyén mén (Vin phong S&, Phong Tong hop - Quy hoach, Phong Péu thau — g.ﬁ
Thém dinh, Phong Quan ly kinh té, Phong Quan ly Piu tir) dé phan cong xir ly; giri Phiéu tiép bt
TTPVHCC
nhan hd so va hen tra két qua cho ngudi ndp hd so.
- Trudng hop ho so chwra diy du, khong hop 1¢: Giri thong béo cho ngudi nop, hudng dan bd
sung, hoan thién h so theo yéu cau.
Budc 2 LSoh d?o Pllbng Lanh dao Phong chuyén mén xac nhén hd so chuyén dén, phin cong chuyén vién xir ly hd so. : DRy A
chuyén mén viéc
Chuveén vién Chuyén vién Phong chuyén moén xac nhén ho so chuyén dén; kiém tra, thim dinh hd so va du
Buée 3 Ph bny ohiivar thao két qua giai quyet chuyén cho Lanh dao phong. 13 ngay
B fl an Y Trudng hop cén bd sung, hoan thién hd so, chuyén nguoc vé B phan mét cira (kém vin ban | [am viéc

huéng din, néu r5 ly do, ndi dung bd sung...).






Lanh dao Phong chuyen mon thdm tra, trinh Lanh dao S¢ ky duyét

Budc 4 ol d?O Ptibng Trudng hop cén diéu chinh, stra ddi, bd sung du thdo két qua giai quyét, chuyen nguoc vé 0,3 ng.aﬂy
chuyén moén lam viéc
chuyén vién xir ly. ;
Lanh dao S& KH&DT ky phé duyét két qua TTHC, chuyén Bo phan Vin thu ddng thoi tich
T Lanh dao S& chon duyét hd so trén phan mém dién tir. 03 ngay
ude , ; § 4,
KH&DPT Trudng hop cén didu chinh, stra ddi, bd sung du thao két qua giai quyét, chuyén nguoc vé | lam viéc
chuyén vién xir ly.
Buée¢ | CinbdBO phan | Can bo Bo phan Vin thu vao sé vin ban, luu trir hd so va chuyén két qua vé B phan mét cira | 04 giy [am
Vin thu cia S¢ | cia S6 KH&DT tai TTHCC tinh. viée
Cén bg bd phan
Buée 7 mot ctra cia S¢ | Cén b B phan mot cta ciia S& KH&DT tai TTPVHCC chuyén ho so, két qua lién théng cho | 04 gid lam
wap KH&PTtai | Vin phong UBND tinh. viée
TTPVHCC
Cén b tiép nhén
hosovatrd ket | o 14 Bg phan mét cia ciia Viin phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén h so, két qua lién | 04 gio lam
Budce 8 qua Vin phong thé ho chuvén vién Van phone UBND tinh A
UBND tinh tai ong cho chuyén vién phong tinh. viéc
TTPVHCC
, Chuyén vién phu trach linh vyc ciia Vin phong UBND tinh kiém tra, xir Iy hé so, trinh Lanh
Chuyén vién Vian | dao Vian phong UBND tinh va Lanh dao UBND tinh phé duyét. S
Buéce 9 phong UBND | Trudomg hop can diéu chinh, sira ddi, bd sung dy thao két qua giai quyét, chuyén nguge vé Bo ng Z’ l
tinh phén mét cira cia Vin phong UBND tinh dé chuyén cho Bd phan mot cira ctia S6 KH&DT VisE
chuyén Chuyén vién Phong chuyén moén (chuyén vién xir ly).
Cén b tiép nhén
Bute 10 | oSO VAWK | ¢4n by By phn mot cira cia Van phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén hd so, két qu lién | 04 gid lam
%BND ﬁ‘;h ta% théng cho B9 phan mot cira cia S& KH&DT tai TTHCC tinh. viée

TTPVHCC






Can B phan mét

Can b Bo phin mot cu'a cia S& KH&DT tai TTPVHCC:

Buée 11 ctra cia S¢ - Xéc nhén trén phan mém mot cira va két qua TTHC da c6 tai BS phén mét cira; thong béo cho 04 g“? lam
KH&PT tai td chirc, c4 nhan theo hinh thirc ding ky. ViEC
TTPVHCC - Chuyén hd so, két qua lién thong cho Phong chuyén mon, S¢ KH&DT dé luu hd so, theo dai.
- Xuét trmh dbi chiéu hoic nop ban glay cac hd 50, vin ban dién tir c6 yéu cau xéc thuc bing Khéne tinh
chir ky sé nhung chua duge ky s6 khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu chinh cong fmg t‘ .
Nhan b ich. vao thoi
Kkét qua Ngudi ndp ho so gian giai
ctqua - Nhan két qua TTHC theo hinh thirc da ding ky: Truc tiép /hodc qua dich vu buu chinh cong 2
ich/ hogc truc tuyén. Dong thoi nhén két qua TTHC ban dién tir tai Kho quén 1y di liéu dién tur quyet
cuia tb chirc, ca nhan trén Cong dich vu cong.
Tong thoi gian giai quyét TTHC 29 ngay
(40 ngay quy dbi thanh 29 ngay lam viéc) lam viéc






Quy trinh s6 2.1/PTC-SKH

QUY TRINH THY'C HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH POI VOI THU TYC THAM DINH/THAM DINH
PIEU CHINH BAO CAO NGHIEN CUU KHA THI CAC DU AN DO CHU TICH UBND TiNH QUYET PINH PAU TU

(DU AN NHOM A)

Ap dung tai cic co quan: UBND tinh, Viin phong UBND tinh, S& Ké hoach va Piu tu

Doi twgng thue =" o Bl Thoi gian
TE hg:ng N§i dung cong viéc e Eién
I. Nop hd so true tuyén:
1. Truy nhip Cbéng dich wu cong truc tuyén trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.
2. Ping ky/ Ding nhap vao Hé théng.
3. Chon co quan thyc hién 12 S& Ké hoach va Pau tu (KH&DT), tai danh sach dich vu cong
lwra chon dich vu “Tha tuc tham dmh/tham dmh diéu chinh Bdo cdo Nghién ciru kha thi cdc
dw dn do Chii tich UBND tinh quyét dinh dau tu (Dw én Nhém A)”.
4. Cap nhat, s hoa ddy du cé4c thanh phan ho so, bao gdm:
N6b hd ] - To trinh thim dmh/tham dinh diéu chinh Bdo céo nghién ctru kha thi (Hinh thirc nép: Badn
Q:; Nguoi ndp ho so | dién tir c6 chit ky sé cua co quan, to chire; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi

ngp mang ban chinh dén ngp truc tiép khi dén nhén két qua hodc giri qua dich vu buu chinh
cong ich);

- Viin ban vé chi truong déu tur xay ~dung cong trinh theo quy dinh phép luat vé déu tu, dau
tu cong, dau tu theo phuong thirc dbi tac cong tu (Hinh thirc ngp: Ban dién tir c6 chit ky s6
cua co quan, to chicc; truong hop ndp ban scan (ban chup) thi nguoi ndp mang ban chinh
dén ngp truec tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buru chinh céng ich);

- Quyét dinh lua chon phuong én thiét ké kién trac théng qua thi tuyén theo quy dinh va
phuong 4n thiét ké dugc lya chon kém theo (néu c6 yéu cau) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir ¢6
chit ky sé cia co quan, to chirc; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi ngudi ngp mang
ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhén két qua hodc guri qua dich vu buu chinh céng ich);
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- Vin ban/quyét dinh phé duyét va ban vé& kém theo (néu cd) cua mdt trong cac loai quy
hoach sau day: Quy hoach chi tiét xay dung duoc cip c6 thim quyén phé duyét; quy hoach
co tinh chét ky thuat chuyén nganh khac theo quy dinh cua phép luat vé quy hoach; phuong
4n tuyén, vi tri cong trinh dugc co quan nha nuée c6 thim quyen chép thuin d6i vé6i cong
trinh xdy dyng theo tuyen quy hoach phén khu xay dung d6i véi trudng hop khong c6 yéu
cau lap quy hoach chi tiét xay dung (Hinh thirc ngp: Ban dién tir c6 chit ky sé cia co quan,
16 chire; truong hop ndp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh dén nép truc
tiép khi dén nhan két qua hodc giti qua dich vu bieu chinh céng ich);

- Vin ban y kién ve giai phap phong chéy, chira chay cua thiét ké co s&; vin ‘ban két qua
thyc hién thu tuc vé danh gia tac dong moi truong theo quy dinh cua phép luat vé bao vé moi
truong (néu c6 yéu ciu theo quy dinh cia phép luat vé phong chéy va chira chay, bio vé méi
trudng);

Céc thu tuc vé phong chay chira chay va bao vé méi trudng duge thyc hién theo nguyén tic
dong thoi, khong yéu cau bt budc xuit trinh cac vin ban nay tai thoi diém trinh ho so thAm
dinh, nhung phai c6 két qua giri co quan chuyén mén vé xdy dung trude thoi han thong bao
két qua thdm dinh. Truong hop chu dau tir ¢6 yéu ciu thyc hién thu tuc liy y kién vé giai
phép phong chdy, chira chdy cuia thiét ké co s& theo co ché mét cira lién thong khi thim dinh
Bao cao nghién ciru kha thi dau tir xdy dung tai co quan chuyén mén vé xdy dung thi chu
dau tr ndp bd sung 01 bd hd so theo quy dinh cua phdp lut vé phong chdy va chira chay
(Hinh thirc ngp: Ban dién tir co chir ky sé cua co quan, to chire; truong hop ngp ban scan
(ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhan két qua hode giri
qua dich vu buru chinh cong ich),

- Céc van ban théa thuén, xac nhan vé diu ndi ha t?mg k¥ thuat cua dyu an; vin ban chép
thudn do cao cong trinh theo quy dinh ctia Chinh phu vé quan ly d§ cao chuéng ngai vét
hang khéng va céc tran dia quan ly, bao vé vung troi tai Viét Nam (truong hop du dn khong
thudc khu vuc hodc dbi twong c6 yéu clu ldy y kién thong nhéit vé bé mit quan ly do cao
cong trinh tai glal doan phé duyét quy hoach xay dung) (néu cb) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir
c6 chit ky s6 ciia co quan, 16 chitc; truong hop nop ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang
ban chinh dén ngp truc tiép khi dén nhan két qua hodc gri qua djch vu buru chinh cong ich);

- Céc vin ban phép ly khéc ¢6 lién quan (néu c6) (Hinh thitc nép: Ban dién tir ¢6 chit ky s6
cua co quan, to chirc; truong hop nép ban scan (ban chup) thi ngieoi nép mang ban chinh
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dén nop truec tiép khi dén nhén két qua hodc giri qua dich vu buu chinh céng ich);

- Ho so khéo sat xay dung dugc phé duyét; thuyét minh Bao cdo nghién ciru kha thi dau tu
xdy dung; thiét ké co s& hodc thiét k€ khac theo thong 1€ qudc té phuc vu 1ap béo cdo nghién
ctru kha thi dau tur xdy dung (gdm ban vé va thuyét minh); danh muc tiéu chuin chu yéu ap
dung cho dv én (Hinh thitc ngp: Ban dién tir c6 chit ky s6 cua co quan, to chirc; truong hop
ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ndp mang ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhan két
qua hodc giri qua dich vu buu chinh cong ich),

- Danh séch cc nha thiu kém theo ma sé  chirng chi néng luc clia nha thau khao sat, nha thau
1ap thiét ké co s&, nha thiu thim tra (néu c6); ma sb chimg chi hanh nghé hoat dong xay
dung cua cac chirc danh chi nhiém khao sat xdy dung; chi nhiém, chi tri cic bd mén thiét
ke lap téng mirc dau tu; cht nhiém, chi tri thim tra (Hinh thire ndp: Ban dién tir ¢ chir ky
56 clia co quan, 16 chirc; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh
dén ngp truc tiép khi dén nhén két qua hodc gm qua dich vu buu chinh céng ich);

- Dox v6i dy 4n sir dung von dau tu cdng, von nha nudc ngoai dau tu cong c6 yéu ciu xem
xét tong mirc dau tur, ngoai cac ndi dung quy dinh néu trén, hé so trinh thdm dinh phai c6 céc
ndi dung sau: tong mirc dau tu; cac théng tin, s6 lidu vé gid, dinh mirc ¢6 lién quan dé xéc
dinh tdng mirc dau tu; bao gia, két qua thdm dinh gia (néu c6) (Hinh thirc nop: Ban dién tir
c6 chit ky s6 cia co quan, 16 chirc; truong hop ndp ban scan (bdan chup) thi nguoi ngp mang
ban chinh dén nép truc tiép khi dén nhén két qua hodc gu'z qua dich vu buu chinh céng ich).

- Céc tai liéu, van ban phéap ly ¢6 lién quan theo yéu ciu riéng cua tirng du an (Hinh thirc
ndp: Ban dién tir co chit ky sé cua co quan, 16 chirc; truong hop nop ban scan (ban chup) thi

nguoi nop mang ban chinh dén nép truec tiép khi dén nhdn két qua hodc giri qua dich vu buu
chinh céng ich), gdbm:

+ Vin ban théa thuén cap dién, cip nudc, thoat nude thai, déu néi giao thong, cac vin ban
théa thuan vé két ndi ha tang khac (néu c6);

+ Vin ban chap thudn d¢ cao cong trinh theo quy dinh ciia Chinh phu vé quéan ly d6 cao
chuéng ngai vét hang khong va cic tran dia quan ly, bao v¢ viing trdi tai Viét Nam (néu co);

+ Két qua thdm dinh d6i véi dy 4n bao quan, tu bd, phuc hdi di tich lich st - viin héa, danh
lam théng canh theo quy dinh ciia phép luat v& di san vin héa;

+ Thong béo két qua thdm dinh Bio céo nghién ciru kha thi ciia co quan chuyén mén vé xay
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dung;

+ Két qua thuc hién céc thi tuc khac theo quy dinh ctia phép ludt c6 lién quan;

+ Bio cdo giam sat danh gia dy an dau tu diéu chinh du an (d6i v6i du 4n dé nghi thdm dinh
diéu chinh);

+ Céc tai liéu cin thiét khac c6 lién quan.

5. Phi, 1 phi thanh toén truc tuyén: Khong

6. Ding ky hinh thirc nhin két qua thi tuc hanh chinh (TTHC): Truc tuyén/ hoic truc tiép/
hodc qua dich vu buu chinh céng ich.

7. Dang ky hinh thirc nhén théng bao vé tinh hinh giai quyét h6 so: Thur dién tir (email)/ hoic
tin nhin qua mang x4 hoi (Zalo)/ hoc tin nhin SMS trén dién thoai di dong.

8. Ngudi ndp hd so duge cAp ma dé tra ciru tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.

9. Trong qua trinh thyuc hién dich vu cong, té chirc, c4 nhin c6 thé lién hé qua sb dién thoai
va hop thu dién tir cia S¢ KH&DT déng tai kém theo quy trinh thyc hién dich vu cong truc
tuyén nay dé dugc huéng dan, hd tro.

IL Nop hd so truc tiép:

Nop hd so truc tiép tai Bd phan mdt cira cia S§ KH&DT tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong (TTPVHCC) tinh Quang Binh (S6 09 duong Quang Trung, TP. Dong Hoi, Quang
Binh) hoic qua dich vu buu chinh c¢dng ich theo thanh phin hd so va huéng din néu trén.

1. Kiém tra, hoan thién thdng tin cia ngudi ndp hé so. Xéc nhan hinh thirc ndp hd so: Truc
tlep/hoic truc tuyen/hoéc qua dich vu buu chinh.
2. Kiém tra thanh phén hd so dién tir:

ﬁué;; 23:33&2 hsag - Trudng hop hd so ddy du, hop 1é: Tiép nhén, cip nhét luu trir hd so dién tir; chuyén dén 04 gits 1am
Buéce 1 KH&DT tai Léanh dao Phong chuyén mén (Van phong S&, Phong Tong hop - Quy hoach, Phong Piu vide
TTPVHCC thau — Tham dinh, Phong Quan ly kinh té, Phong Quan ly Péu tr) dé phéan cong xir ly; guri :
Phiéu tiép nhan hd so va hen tra két qua cho ngudi ndp hod so.
- Trudng hop ho so chua diy du, khong hop 1¢: Giri thong béo cho ngudi ndp, huéng dan bd
sung, hoan thién hd so theo yéu cau.
Buée 2 Lanh dao Phong | Lanh dao Phong chuyén mén xdc nhén hé so chuyén dén, phan cong chuyén vién xir Iy hd | 1 ngay lam

chuyén mén

SO.

viéc






Chuyén vién Phong chuyén mén xac nhéan hd so chuyén dén; kiém tra, thim dinh ho so va
Budc 3 Chuyén vién Phong | du thao két qua gléu quyét chuyén cho Lanh dao phbng 15 ngay
Hge chuyén mén Truong hop can bd sung, hoan thlen hd so, chuyén ngugc vé B phan mot ctra (kém vin ban | lam viée
huéng din, néu rd 1y do, ndi dung bd sung...).
Lianh dao Phong chuyén mén thim tra, trinh Lanh dao S& ky duyét
5 Lanh dao Phong g Jda 2 418 ; - , § . | 02 ngay
Budc 4 chuyén mén Trudng hop can diéu chinh, stra d6i, bd sung du thao két qua giai quyét, chuyén nguogc vé T vige
chuyén vién xir ly. )
Lanh dao S§ KH&DT ky phé duyét két qua TTHC, chuyén B9 phan Vin thu dong thoi tich
T Linh dao S& chon duyét hd so trén phan mém dién tir. 02 ngay
udc ' ; \ ; ; A SR
KH&DT Truong hop can diéu chinh, sira ddi, bd sung du thao két qua giai quyét, chuyén ngugc vé | lam viéc
chuyén vién xir ly.
Buges | CanboBophan | Cén bo Bo phin Vin thr vao s vin ban, luu trir hd so va chuyén két qua vé Bo phan mot | 04 gior lam
¥ Vin thu cia S& | cira ciia S6 KH&DT tai TTHCC tinh. viée
Cén b B phéan . »
Bude 7 mot cira cia S& | Can bd B phdn mot cia ciia S6 KH&DT tai TTHCC tinh chuyén hd so, két qua lién thong | 04 gir 1am
e KH&DT tai cho Vin phong UBND tinh. viée
TTPVHCC
Cén b tiép nhén ho -y '
¢ so va tra két qua Vian| Can by B phin mdt cira cia Van phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén ho so, két qua | 04 gio 1am
Budc 8 q g
phong UBND tinh tai| lién thong cho chuyén vién Van phong UBND tinh. viéc
TTPVHCC
Chuyén vién phu trach linh vyc ciia Vin phong UBND tinh kiém tra, xir 1y hd so, trinh Lanh
! dao Vin phong UBND tinh va Lanh dao UBND tinh phé duyét.
Chuyén vién Vin 06 ngay
Budce 9 phong UBND tinh | Truong hop can diéu chinh, sira dbi, bd sung dy théo két qua giai quyét, chuyén ngugc vé Bo faion R
phén mQt cira ciia Van phong UBND tinh dé chuyén cho B6 phin mdt cira ciia S& KH&DT .
chuyén Chuyén vién Phong chuyén mén (chuyén vién xir 1y).
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Cén bo tiép nhén hd 5y ok , s
Bude 10 |50 VA trd két qué Van| Cén bo Bo phan mot cira cia Van phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén hé so, két qué 04 gid/lam
phong UBND tinh tai| lién thong cho Bo phan moét cira ciia S& KH&DT. Vige
TTPVHCC
Cén B phén m¢t | Can bo Bo phén mét cira cia S¢ KH&DT tai TTPVHCC: oo
s cira clia S& - Xéc nhan trén phin mém mot cira va két qua TTHC da c6 tai BO phan mot cira; thong béo | 04 810 lam
KH&DT tai cho to chire, c nhén theo hinh thirc dang ky. , ‘ ¥tk
TTPVHCC - Chuyén hd so, két qua lién thong cho Phong chuyén mén thude S& dé liu hd so, theo doi.
- Xuét trinh d6i chiéu hodc ndp ban giz‘iy' cac ho so, vin ban dién tir c6 yéu cau xac thye bing T
chir ky s0 nhung chua dugc ky so khi dén nhén két qua hodc giri qua dich vu buu chinh cong f)ng v
Nhan _ g Ich vao thoi
% - | Nguoindp ho so Sy " ; . i ; ; gian giai
két qua - Nhén két qua TTHC theo ‘hmh thirc da d{mg ky: Truc tiép /hodc qua dich vu buu chinh 2
cong ich/ hoc trurc tuyén. Dong thdi nhan két qua TTHC ban dién tir tai Kho quéan 1y di ligu quyet
dién tir cuia td chirc, ¢4 nhan trén Cong dich vu cong.
Téng théi gian gidi quyét TTHC 29 ngay
(40 ngay quy ddi thanh 29 ngay lam viéc) lam viéc
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Quy trinh s 2.2/DTC-SKH

QUY TRINH THU’C HIEN DICH \AY CONG TRUC TUYEN TOAN TRiNH POI VOI THU TYC THAM DINH/THAM PINH
PIEU CHINH BAO CAO NGHIEN CU'U KHA THI CAC DU AN DO CHU TICH UBND TiNH QUYET PINH PAU TU

(DU AN NHOM B)

Ap dung tai cic co' quan: UBND tinh, Vin phong UBND tinh, S¢ Ké hoach va Pau tw

Ao e e

TT B tl;’ggng i Noi dung cong viéc 'trhhl_:'): ﬁ;g::
I. Nop ho so truc tuyén:
1. Truy nhap Céng dich vu cong truc tuyén trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.
2. Ding ky/ Pang nhap vao Hé thdng bing tai khoan ctia chi hd so.
3. Chon co quan thuc hién 12 S& K& hoach va DPau tu (KH&DT), tai danh sach dich vu cong
Iwra chon dich vu “Thi tuc tham dznh/tham dinh diéu chinh Bdo cdo Nghién ciru kha thi cdac
du én do Chit tich UBND tinh quyét dinh dau tw (D dn Nhém B)”.,
4. Cap nhit, s6 héa day du cac thanh phan hd so, bao gdm:

3 34 - T& trinh thAm dmh/tham dmh diéu chinh Béo cédo nghién ctru kha thi (Hinh thirc ngp: Ban

NQS}L ho Ngudindép hd so | dién tir ¢6 chir ky 56 cua té chirc/cd nhdn; truong hop nop ban scan (ban chup) thi nguoi

nép mang ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhdn két qua hodc giri qua djch vu buu chinh
cong ich);

- Vin ban vé chi truong dau tu xdy dung cdng trinh theo quy dinh phap luat vé déu tu, dau
tur cong, dau tu theo phuong thirc dbi tac cong tu (Hinh thirc nép: Ban dién tir c6 chit ky sé
cia té chirc/cd ‘nhan; truong hop npp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh
dén ndp truee tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu chinh cong ich),

- Quyét dinh lua chon phuong én thiét ké kién truc thong qua thi tuyén theo quy dinh va
phuong én thlet ké dugc Iva chon kém theo (néu c6 yéu ciu) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir ¢
chit ky 56 cua té chiec/cd nhan; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi ngudi ngp mang ban
chinh dén ndp truc tiép khi dén nhan két qua hodc guri qua dich vu buru chinh cong ich);
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- Vin ban/quyét dinh phé duyét va ban v€ kém theo (néu c6) cua mot trong cac loai quy
hoach sau day: Quy hoach chi tiét xay dung dugc cip c6 thim quyén phé duyét; quy hoach
c6 tinh chét k§y thuat chuyén nganh khéc theo quy dinh cua phép luét vé quy hoach; phuong
an tuyén, vi tri cong trinh dugc co quan nha nudc c6 thAm quyén chép thuin déi véi cong
trinh xdy dung theo tuyen quy hoach phan khu xdy dung d6i véi truorng hop khong co yéu
céu 1ap quy hoach chi tiét xay dung (Hinh thitc nép: Ban dién tir ¢é chit ky s6 ciia té chirc/ca
nhan; truong hop nop ban scan (ban chup) thi nguoi nép mang ban chinh dén nép trie tiép
khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu chinh céng ich),

- Vin ban y kién ve gidi phap phong chay, chira chay cua thiét ké co s&; vin ban két qua
thuc hién thi tuc vé danh gia tic dong moi trudmng theo quy dinh ctia phép luat vé bao vé moi
truong (néu c6 yéu cau theo quy dinh cua phap luat vé phong chdy va chira chdy, bio vé moi
trudng) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir c6 chit ky sé cia té chitc/cd nhan; truong hop nop ban
scan (ban chup) thi nguoi ndp mang ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhan két qua hodc
guei qua dich vu buu chinh céng ich);

Céc thi tuc vé phong chéy chira chay va bao vé moéi truong duge thue hién theo nguyén tic
dong thoi, khong yéu cu bt budc xudt trinh cac vin ban nay tai thoi diém trinh hé so thAm
dinh, nhung phai c6 két qua giri co quan chuyén mon vé xdy dung trude thdi han thong béo
két qua thAm dinh. Trudmg hop chii ddu i c¢6 yéu cau thuc hién thu tuc ldy y kién vé giai
phéap phong chay, chira chdy ciia thiét ké co s& theo co ché mdt cira lién thong khi thim dinh
Bao céo nghién ciru kha thi dau tr xay dung tai co quan chuyén méon vé xdy dung thi chu
déu tu ndp bd sung 01 bd hd so theo quy dinh cua phép luat vé phong chéy va chira chay;

- Cé4c van béan thdéa thuin, xac nhan vé diu ndi ha ting ky thuft cua du an; vin ban chap
thuén dd cao cong trinh theo quy dinh ctia Chinh phu vé quan ly dd cao chuéng ngai vat
hang khong va céc tran dia quan ly, bao V€ ving troi tai Viét Nam (truong hop dy én khong
thudc khu vic hodc dbi tugng c6 yéu ciu liy y kién thong nhit vé bé mit quan 1y do cao
cong trinh tai giai doan phé duyét quy hoach xay dyng) (néu c6) (Hinh thitc ngp: Ban dién tir
c6 chit ky s6 ciia t6 chirc/cd nhan; truong hop nop ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang
ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhdn két qua hodc gri qua djch vu buu chinh céng ich),

- Cac vin ban phap ly khéc c6 lién quan (néu cb) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir ¢6 chi ky s6
cua t6 chire/cd ‘nhan; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi ngudi ndp mang bdn chinh
dén ngp truec tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu chinh céng ich);
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- H6 so khao sat xdy dung dugc Phc duyét; thuyét minh Bao cdo nghién ciru kha thi déu tu
xdy dung; thiét ké co s& hoic thiét ké khac theo thong 1€ quéc té phuc vu 1ap béo céo nghxen
ctru kha thi diu tu xdy dung (gdm ban vé va thuyét minh); danh muc tiéu chudn chu yéu 4p
dung cho du an (Hinh thirc ngp: Bdn dién tir c6 chir ky sé cua té chuc/ca nhdn; truong ho’p
ngp ban scan (ban chup) thi ngudi ngp mang ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhan két
qua hodc giri qua djch vu buu chinh cong ich);

- Danh sé4ch cac nha thiu kém theo ma sb  chirng chi nédng lyc cua nha thau khao sat, nha thau
lap thiét ké co s&, nha thiu thdm tra (néu c6); ma s6 chimg chi hanh nghé hoat dong xay
dung cua céc chire danh chi nhi¢m khao sét xdy dyng; chu nhiém, chi tri cac bo mén thiét
ke lap tong mirc du tur; chit nhiém, chu tri thdm tra (Hinh thitc ngp: Ban dién tir c6 chit ky
56 cua té chitc/cd nhan; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ndp mang ban chinh
dén ngp truec tiép khi dén nhan két qua hodc gu'z qua djch vu buu chinh céng ich);,

- Dox vdi du an stir dung von dau tu cong, von nha nudc ngoél déu tu cong ¢ yéu cAu xem
xét tong mirc dau tu, ngoél cac ndi dung quy dmh néu tren hd so trinh thAm dinh phai c6 cac
noi dung sau: tong mirc dau tu; cac thong tin, sb liéu vé gla dinh mirc c6 lién quan dé xac
dinh tong muc dau tu; bao gia, két qua thdm dinh gia (neu c0O) (Hinh thirc nop: Ban dién tir
co chir ky 56 cua té chuc/ca nhan; truong hop nop ban scan (ban chup) thi nguoi nép mang
ban chinh dén nop truc tzep khi dén nhén két qua hodc gu'z qua dich vu buu chinh céng ich).

- Cac tai liéu, van ban phap Iy c6 lién quan theo yéu ciu riéng cia ting du an (Hinh thire
ndp: Ban dién tir c6 chit ky so ciia t6 chirc/cd nhan, truong hop nép ban scan (ban chup) thi
nguoi ngp mang ban chinh dén nép truc tiép khi dén nhén két qua hodc guri qua dich vu buu
chinh céng ich), gbm:

+ Vin ban théa thuén cap dién, cdp nudc, thoat nude thai, ddu ndi giao thong, cac vin ban
théa thuan vé két ndi ha ting khac (néu co);

+ Vin ban chép thun do cao cong trinh theo quy dinh cia Chinh phii vé quan Iy do cao
chudng ngai vat hang khéng va céc trén dia quan ly, bao vé ving tri tai Viét Nam (néu c6);
+ Két qua thim dinh d6i v6i du 4n béo quan, tu b, phuc hdi di tich lich sir - vin héa, danh
lam thing canh theo quy dinh cia phap luit vé di san vin héa;

+ Thong bao két qua thdm dinh B4o cdo nghién ciru kha thi ctia co quan chuyén mén vé xay
dung;






+ Két qué thue hién céc thi tuc khac theo quy dinh cta phép luét c6 lién quan;

+ Bdo cdo gidm sat danh gia dy 4n dau tir diéu chinh du 4n (d6i voi du an dé nghi thim dinh
diéu chinh);

+ Céc tai liéu cin thiét khac c6 lién quan.

5. Phi, 1¢ phi thanh toan truc tuyén: Khong

6. Dang ky hinh thirc nhén két qua tha tuc hanh chinh (TTHC): Truc tuyén/ hoic truc tiép/
hodc qua dich vu buu chinh céng ich.

7. Déang ky hinh thirc nhén théng bao vé tinh hinh giai quyét hd so: Thu dién tr (email)/ hodc
tin nhin qua mang xa hoi (Zalo)/ hoic tin nhin SMS trén dién thoai di dong.

8. Ngudi nop hd so duge cAp ma dé tra ctru tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.

9. Trong qua trinh thyc hién dich vu cong, tb chirc, c4 nhan c6 thé lién hé qua sb dién thoai
va hop thu dién tir cia S& Tu phap déng tai kém theo quy trinh thuc hién dich vu cong truc
tuyén nay dé duoc huéng din, hd trg.

II. Nop hd so triec tiép:

Nop hé so truc tiép tai B6 phan mot cira cia S¢ KH&DT tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong (TTPVHCC) tinh Quéang Binh (S6 09 duong Quang Trung, TP. Dong H6i, Quang
Binh) hogc qua dich vu buu chinh cong ich theo thanh phin hd so va huéng din néu trén.

1. Kiém tra, hoan thién thong tin ctia ngudi ndp hd so. Xéc nhan hinh thirc nop hd so: Truc
tlep/hoac truc tuyen/hoéc qua dich vu buu chinh.
2. Kiém tra thanh phan hé so dién tir:

Cén b BO phin mét | - Trudng hop hd so day du, hop 1é: Tiép nhan, cdp nhét lwu trir hd so dién tir: chuyén dén 0d iy i
Buéce 1 | cira ciia Sd KH&DT | Lanh dao Phong chuyén mén (Vin phong S¢, Phong Téng hop - Quy hoach, Phong Piu g.,
tai TTPVHCC thau - Tham dinh, Phong Quén ly kinh té, Phong Quéan ly Diu tu) dé phén cong xtr ly; giri M
Phiéu tiép nhan ho so va hen tra két qua cho ngudi ndp hd so.
- Trudng hop hd so chua day du, khong hop 1¢: Giri théng bao cho ngudi ndp, huéng din bd
sung, hoan thién hd so theo yéu cau.
Buscs | LAnhdaoPhong | Lanh dao Phong chuyén mén xéc nhdn hd so chuyén dén, phan cong chuyén vién xir Iy hd | 1 ngay lam

chuyén moén

SO.

viéc
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Chuyén vién Phong chuyén mén xac nhan hd so chuyén dén; kiém tra, thim dinh hd so va

T Chuyén vién Phong | du théo két qua giai quyét chuyén cho Lanh dao phong. 9 ngay lam
udc i 5 g 4
chuyén mén Truong hop can bd sung, hoan thién hd so, chuyén ngugc vé Bo phan mot cira (kém vin ban vige
huéng din, néu rd ly do, ndi dung bd sung...).
o Lanh dao Phéng chuyen mén thim tra, trinh Lanh dao S& ky duyét o
Budc 4 Lén dz;lo Pllbng Trudng ho‘p can diéu chinh, sira d6i, bd sung dy thao két qua giai quyét, chuyén nguoc vé 02 ngiy ki
chuyén mén viéc
chuyén vién xr ly. .
Lanh dao S& KH&DT ky phé duyét két qua TTHC, chuyén B6 phan Vin thu dong thi tich
S Linh dao S& chon duyét hd so trén phan mém dién tir. 02 ngay lam
ude : § : S #os
KH&DT Trudmg hop cin diéu chinh, stra dbi, bd sung dy thao két qua giai quyét, chuyén ngugc vé viEe
chuyén vién xtr ly.
Bue | CinboBophan | Can bo By phén Vin thu vao sé vin ban, Iuu trir hd so va chuyén két qua vé Bo phan mot | 04 gid lam
Row Vin thu cua So ctra ciia S&¢ KH&DT tai TTPVHCC. viée
Cinb) Bophin mit | 1 115 Bg phitn mét ciia cia S& KH&DT tai TTPVECC chuyén h so, két qua lién théng | 04 gio 1am
Bude | cractaS6 KEEDT | o vy phaing UBND tinh ie
tai TTHCC PRSEDE j viée
Cén b tiép nhén hd ‘ '
Budc 8 sovatrakétqua | Can by Bo phan mét cira ctia Vin phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén hd so, két qua | 04 gio lam
YOCS | viin phong UBND | lién théng cho chuyén vién Vin phong UBND tinh. vige
tinh tai TTPVHCC
Chuyén vién phu trach linh virc ctia Vin phong UBND tinh kiém tra, xir 1y hd so, trinh Lanh
= dao Vin phong UBND tinh va Lanh dao UBND tinh phé duyét.
Buéc 9 Chuyén vién Vin 05 ngay lam
phong UBND tinh Trudng hop can diéu chinh, stra déi, bd sung dy thao két qua giai quyét, chuyén nguoc vé Bo viée

phéan mot clra clia Vin phong UBND tinh dé chuyén cho Bo phan mdt cira cia S& KH&DT
chuyén Chuyén vién Phong chuyén mén (chuyén vién xir 1y).
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Cén bd tiép nhan hd - , o
Buge 10 | S0 vatrakétqua | Cén bo BS phan mét cira ciia Vin phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén hd so, két qua 04 £10 lam
Vin phong UBND | lién théng cho B phan mét cira ciia S6 KH&DT tai TTHCC tinh. Viye
tinh tai TTPVHCC
C4n B6 ohan mét Can by B phan mét ctra cia S6 KH&DT tai TTPVHCC: .
. CanBOphan mOt | v, han trén phin mém mot cira va két qua TTHC da c6 tai Bo phén mot cira; thong béo | 04 810 1am
Budc 11 | ciraciia S KH&DPT 2 e o o . . . viéc
tai TTHCC tinh cho to Ehuc‘, cé nhén theo hinh thirc déng ky. ' : .
* - Chuyén ho so, két qua lién thong cho Phong chuyén mon thuge S& dé Iuu ho so, theo doi.
- Xuét trinh d6i chiéu hoic nop ban giéy’ cac hd so, van ban dién tir c6 yéu cAu x4c thue bing Khéne tinh
chir ky sb nhung chwa duge ky sb khi dén nhan két qua hoic giri qua dich vu buu chinh cong | o e UE
11 ich. vao thoi
z 01 ndp ho so 3 : T
kel | TR - Nhin két qua TTHC theo hinh thtrc da ding ky: Truc tiép /hodic qua dich v buu chinh | 8120 8idi
cong ich/ hogc tryc tuyen. Dong thoi nhén két qua TTHC bén dién tir tai Kho quén 1y dir ligu quyct
dién tir cua td chirc, ca nhan trén Cdng dich vu cong.
Téng thoi gian gidi quyét TTHC 22 ngay
(30 ngay quy dbi thanh 22 ngay lam viéc) lam viéc
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Quy trinh s6 2.3/DTC-SKH

QUY TRINH THUC HIEN DICH \AY CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH POI VOI THU TUC THAM PINH/THAM DINH
PIEU CHINH BAO CAO NGHIEN CU'U KHA THI CAC DU AN DO CHU TICH UBND TINH QUYET PINH PAU TU

(DY AN NHOM C)

Ap dung tai cac co quan: UBND tinh, Vin phong UBND tinh, S& Ké hoach va Piu tw

Ao . .

TT Dol tl;'ggng e Noi dung cong viéc ’tIl‘lh:: lgl;Z:
I. Nop hd so truc tuyén:
1. Truy nhép Céng dich vu cong truc tuyén trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.
2. Ping ky/ Ding nhip vao Hé théng bing tai khoan cta chu hd so.
3. Chon co quan thuc hién la S& Ké hoach va Pau tu (KH&DT), tai danh sach dich vu cong lua
chon dich vu “Thu tuc tham d;nh/tham dinh diéu chinh Bdo cdo Nghién ciru kha thi cdc dw dn
do Chi tich UBND tinh quyét dinh dau tur (Dir én Nhém C) .
4. Cap nhat, s6 hoa diy du cac thanh phin hd so, bao gdm:

Nop hb o Lo ik - T& trinh tham dinh/thim dinh dleu chinh Béo céo nghién ctru kha thi (Hinh thirc ngp: Ban dién
Ngudi ndp ho so
SO tr ¢o chit ky 56 ciia co quan, 16 chirc; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang

ban chinh dén np truc tiép khi dén nhan két qua hodc gii qua dich vu buru chinh cong ich);

- Viin ban vé chu trong déu tu xdy dung cong trinh theo quy dinh phép luét vé dau tu, dAu tur
cong, dau tu theo phuong thirc d6i tac cong tu (Hinh thirc ndp: Bdn dién tir ¢6 chir ky 56 ciia co
quan, to chikc; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh dén nép
truc tiép khi dén nhdn két qua hodc giri qua dich vu buru chinh cong ich);

- Quyét dinh lua chon phuong 4n thiét ké kién trtic thong qua thi tuyén theo quy dinh va
phuong an thiét ké dugc lyra chon kém theo (néu c6 yéu ciu) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir c¢6
chit ky sé ciia co quan, 16 chirc; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang ban
chinh dén nop truc tiép khi dén nhan két qua hodc gui qua dich vu buru chinh cong ich);,
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- Vin ban/quyét dinh phé duyét va ban v& kem theo (neu c6) ctia mdt trong céc loai quy hoach
sau day: Quy hoach chi tiét xy dung dugc cép c6 thim quyen phé duyét; quy hoach c6 tinh
chit k¥ thuat chuyén nganh khac theo quy dinh cua phép lugt vé quy hoach; phuong an tuyén,
vi tri cong trinh dugc co quan nha nude cd thdm quyén chép thuan dbi véi cong trinh xdy dung
theo tuyen quy hoach phén khu xiy dung d6i véi trudong hop khong c6 yéu cau lap quy hoach
chi tiét xay dung (Hinh thitc ngp: Ban dién tir c6 chit ky sé cua co quan, 16 chirc; truong hop
ndp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhan két qua
hodc giri qua dich vu buu chinh céng ich);

- Van ban y klen vé giai phap phong chdy, chira chay cua thiét ké co so; vén ban két qua thye
hién thu tuc ve déanh gié tic dong moi trudng theo quy dinh cia phap ludt vé bao vé moi trudng
(néu c6 yéu ciu theo quy dinh ctia phap ludt vé phong chay va chira chay, bao v¢ moi trudng)
(Hinh thirc ngp: Ban dién tir c6 chit ky s6 cia co quan, 16 chike; truong hop ngp ban scan (ban
chup) thi nguoi nép mang ban chinh dén nép truc tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich
vu buu chinh cong ich);

Céc thu tuc vé phong chdy chira chdy va bao v¢ mdi truong dugc thyuc hién theo nguyén tic
ddng thoi, khong yéu cau bit budc xuét trinh cac vin ban nay tai thoi diém trinh hd so thim
dinh, nhung phai c6 két qua giri co quan chuyén mon vé xay dung truée thoi han thong bao két
qua thdm dinh. Trudng hop chi déu trr c¢6 yéu cau thuc hién thu tuc liy y kién vé giai phap
phong chay, chira chdy cua thiét ké co s& theo co ché mét cira lién thong khi thim dinh Béo céo
nghién ciru kha thi du tur xay dung tai co quan chuyén mén vé xay dung thi chi dau tr ndp bd
sung 01 bd ho so theo quy dinh ctia phap luét vé phong chdy va chita chdy;

- Céac van ban thoa thuan, x4ac nhin vé dAu ndi ha tang k¥ thudt cia dy an; vin ban chép thudn
dod cao cong trinh theo quy dinh ctia Chinh phii vé quéan Iy d6 cao chuéng ngai vat hang khong
va céc trén dia quan ly, bao vé ving troi tai Viét Nam (truong hop du an khong thude khu vue
ho#c d6i trong c6 yéu ciu lay y kién thong nhét vé bé mit quan 1y d6 cao cong trinh tai giai
doan phé duyét quy hoach xay dung) (néu cb) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir ¢6 chit ky s6 cua co
quan, to chire; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ndp mang bdan chinh dén ndp
truce tiép khi dén nhdn két qua hodc giri qua dich vu buwu chinh céng ich);

- Céc vén ban phép ly khéc c6 lién quan (néu c6) (Hinh thire nép: Bdn dién tir c6 chit ky sé ciia
co quan, t6 chire; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp mang ban chinh dén ngp
truec tiép khi dén nhan két qua hodic giri qua dich vu buu chinh cong ich);






- Ho so khao sat xay dung dugc phé duyét; thuyét minh Bao cao nghién ciru kha thi déu tur xay
dung; thiét ké co s& hoic thiét ké khéc theo thong 18 quéc té phuc vu 14p béo céo nghién ciru
kha thi dau tr xay dung (gdm ban vé& va thuyét minh); danh muc ti€u chuin chi yéu ap dung
cho du an (Hinh thirc ngp: Ban dién tir c6 chir ky s6 cua co quan, t6 chike; truong hop ndp ban
scan (ban chup) thi nguoi nép mang ban chinh dén ndp truc tiép khi dén nhan két qua hodc giri
qua dich vu buu chinh céng ich);,

- Danh séach céc nha thiu kém theo ma sé chimg chi néng lyc cta nha thdu khao sat, nha thiu
1ap thiét ké co s&, nha thiu thim tra (néu c6); mi sb ching chi hanh nghé hoat dong xdy dung
cua cac chirc danh chi nhiém khéo sat xay dung; chu nhiém, chu tri cic bd mén thlet ké, lap
tong mic dau tu; chi nhiém, chu tri thdm tra (Hinh thirc ngp: Ban dién tir c6 chit ky sé cia co
quan, to chire; truong hop nop ban scan (ban chup) thi ngudi nop mang ban chinh dén ngp
truec tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu chinh céng ich);

- D01 v6i du 4n sir dung vén dau tu cdng, vén nha nudc ngoai dau tur cong c6 yéu ciu xem xét
tdng mirc dau tu, ngoai cac ndi dung quy dinh néu trén, ho so trinh tham dinh phai c6 cac ndi
dung sau: tong mirc dau tu; cic thong tin, s& liéu vé gid, dinh muc c6 lién quan dé x4c dinh
tong mirc diu tu; bao gia, két qua thAm dinh gia (néu c6) (Hinh thirc ngp: Ban dién tir c6 chir ky
SO cua co quan, 16 chirc; truong hop ngp ban scan (ban chup) thi nguci ngp mang ban chinh
dén nép truec tiép khi dén nhan két qua hodc guri qua dich vu buu chinh céng ich).

- Céc tai liéu, vidn ban phap ly c6 lién quan theo yéu ciu riéng cua ting du an (Hinh thirc nép:
Ban dién tir c6 chir ky s6 cua co quan, t6 chirc; truong hop nop ban scan (ban chup) thi nguoi
ngp mang ban chinh dén ngp truc tiép khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu chinh
cong ich), gbm:

+ Vin ban thoa thudn cAp dién, cap nudc, thoat nude thai, diu ndi giao thong, céc vin ban thda
thuan vé két ndi ha ting khac (néu co);

+ Vin ban chép thuén do cao cdng trinh theo quy dinh ciia Chinh pht vé quan ly d6 cao chuéng
ngai vit hang khéng va céc trin dia quan ly, bdo vé ving trdi tai Viét Nam (néu cé);

+ Két qua thdm dinh d6i véi du 4n bao quan, tu b6, phuc héi di tich lich sir - vin héa, danh lam
thing canh theo quy dinh cia phép luéat vé di san vian hoéa;

+ Thong bédo két qua thdm dinh Bao c4o nghién ctru kha thi cia co quan chuyén mén vé xay
dung;
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+ Két qua thuc hién céc thi tuc khac theo quy dinh ctia phap luét c6 lién quan;

+ Béo céo gidm sat danh gi dyr 4n dau tur diéu chinh du 4n (d6i v6i du 4n d€ nghi thim dinh
diéu chinh);

+ Céc tai liéu cén thiét khac c6 lién quan.

5. Phi, 1& phi thanh to4n truc tuyén: Khong

6. Dang ky hinh thirc nhan két qua thi tuc hanh chinh (TTHC): Truc tuyén/ hogc tryuc tiép/
hodc qua dich vu buu chinh cong ich.

7. Dang ky hinh thirc nhén thong bao vé tinh hinh giai quyét hd so: Thu dién tir (email)/ hozic
tin nhin qua mang xa hoi (Zalo)/ hoc tin nhén SMS trén dién thoai di dong.

8. Ngudi ndp hd so duge cAp ma dé tra ciru tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.

9. Trong qua trinh thyue hién dich vu cong, td chirc, ca nhan c6 thé lién hé qua sé dién thoai va
hop thu dién tir cia S& Tu phap ding tai kém theo quy trinh thuc hién dich vu cong truc tuyén
nay dé dugc huéng dan, ho tro.

IL. Nop hd so trl,rc tiép:

Nop hd so truc tiép tai Bo phan mot cira cia S& KH&DT tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong (TTPVHCC) tinh Quang Binh (56 09 duong Quang Trung, TP. Dong Hoi, Quang Binh)
hoic qua dich vu buu chinh cong ich theo thanh phin hd so va huéng dén néu trén.

1. Kiém tra, hoan thién thong tin ctia ngudi nop hd so. Xac nhén hinh thirc ndp hd so: Truc
tlep/hoéc truc tuyen/hoac qua dich vu buu chinh.
2. Kiém tra thanh phan hd so dién tir:

Snéfi 2355&2 hsi.l;l - Trudmg hop hd so diy du, hop 1&: Tiép nhan, cdp nhat luu trix hd so dién tir; chuyen dén Lanh 04 oidy 1am
Buéce 1 I%H &DT tai dao Phong chuyén mén (Van phong S, Phong Tong hop - Quy hoach, Phong Péu thau - ThAm g.A
: dinh, Phong Quaén ly kinh té, Phong Quan ly Diu tur) dé phéan cong xir 1y; giri Phiéu tiép nhén e
TTPVHCC

hd so va hen tra két qué cho ngudi nop hd so.

- Trudng hop hd so chua diy du, khong hop 1¢: Guri thong béo cho ngudi ndp, huéng din bd

sung, hoan thién hd so theo yéu ciu.
Buéc 2 Lanhdao Fhong Lanh dao Phong chuyén mén xac nhin hd so chuyén dén, phan cong chuyén vién xir ly hd so. 01-ngity

chuyén moén

lam viéc






Chuyén vién

Chuyen vién Phong chuyén mén xac nhén hd so chuyén dén; kiém tra, thdm dinh hd so va du
thao két qua giai quyet chuyén cho Lanh dao phong.

05 ngay

Ren g Ehiong Shuyen Trudng hop cén bd sung, hoan thién hd so, chuyén ngugc vé Bo phan mét cira (kém vin ban | 1am viéc
mon
huéng dan, néu ro 1y do, ndi dung bd sung...).
= Lanh dao Phong chuyén mén tham tra, trinh Lanh dao S& ky duyét ;
Budc 4 L d?° thmg Trudng hqp cin diéu chinh, sira ddi, bd sung du thdo két qua giai quyét, chuyén ngugc vé 91 ngﬁy
chuyén mén lam viéc
chuyén vién xir ly.
Lanh dao S¢ KH&DT ky phé duyét két qua TTHC, chuyén B6 phén Van thu ddng thoi tich
Bt 5 Lanh dao S¢ chon duyét ho so trén phan mém dién tir. 01 ngay
KH&DT Trudng hop can diéu chinh, sira dbi, bd sung du thao két qua giai quyet chuyén ngugc vé | lam viée
chuyén vién xir ly.
Buge 6 | CanbdBdphan | Cén bd Bo phin Vin thr vao sb vin ban, Iuu trir hd so va chuyén két qua vé Bo phan mét cira | 04 gio lam
Vin thu cia S¢ | cia S¢ KH&DT tai TTPVHCC. viéc
Cén bd bd phan L :
Bude 7 mot cira cia S& | Can by B phan mot cia cia S¢ KH&DT tai TTPVHCC chuyén ho so, két qua lién thong cho | 04 gid lam
e KH&DPT tai | Vén phong UBND tinh. vide
TTPVHCC
Cén b tiép nhan
hosovatrd ket | o) 16 Bs phan mét cita ciia Vin phong UBND tinh tai TTPVEICC chuyén hd so, két qua lién | 02 gio 1am
Buéc 8 | qua Vin phong théns.chio chinvaa visia Vi olidias UBND Hih -
UBND finh tai ong cho chuyén vién Van phong tinh. viée
TTPVHCC
Chuyén vién phu trach linh vuc cia Vian phong UBND tinh kiém tra, xir ly hd so, trinh Lanh
Chuyén vién Vian | dao Vin phong UBND tinh va Lanh dao UBND tinh phé duyét. § s
,5 nga
Buéc 9 Phbﬂgnlll;BND Trudng hop cin diéu chinh, stra dbi, bd sung du thao két qua giai quyet chuyén ngugc vé Bo i vgiéz
ti ’

phéan mot ctra cia Van phong UBND tinh dé chuyen cho B9 phan m¢t ctra cia S¢ KH&DT
chuyén Chuyén vién Phong chuyén mén (chuyén vién xir ly).
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Can b tiép nhén
A - A e 1N
AT gg :‘{/‘5’2 gﬁ;;: Cén b Bo phan mot cira ciia Viin phong UBND tinh tai TTPVHCC chuyén hd so, két qué lién | 02 gi0 lam
" IR : viée
UBND tinh tai thong cho B§ phan mot cira cia S& KH&DT tai TTPVHCC.
TTPVHCC
Cén B§ phian m¢t | Can by B6 phan mot cua cua S¢ KH&DT tai TTPVHCC: ,
Buée 11 cira cia S& - Xac nhén trén phan mém mot ctra va két qua TTHC da c6 tai B§ phan mdt cira; thong bao cho 04 gl? lam
KH&DT tai t6 chirc, c4 nhan theo hinh thirc ding ky. ¥ive
LITPVHCC - Chuyén hd so, két qua lién théng cho Phong chuyén mén, S¢ KH&DT dé luu hd so, theo doi.
- Xuét trinh d6i chiéu hoac ndp ban glay c4c hd so, vin ban dién tir ¢6 yéu ciu xéc thuc bing Khibng ik
chir ky s6 nhung chua dugc ky s khi dén nhan két qua hodc giri qua dich vu buu chinh céng f)ng b
N | o e ih . | b, vao thot
G 01 ndp ho so san oidi
ket qua S - Nhan két qua TTHC theo hinh thirc da dang ky: Truc tiép /hodic qua dich vu buu chinh cong | 840 g;él
ich/ hoc truc tuyén. Dong thdi nhan két qua TTHC ban dién tir tai Kho quéan 1y dir liéu dign tr | QUYet
ctia tb chirc, c4 nhén trén Cong dich vu cong.
Tong thoi gian giai quyet TTHC 15 ngay
(20 ngay quy dbi thanh 15 ngay lam viéc) lam vige








